
  

DANH SÁCH CÔNG DÂN TRỞ VỀ 03 TỈNH QUẢNG TRỊ, HÀ TĨNH, NGHỆ AN 

(Kèm theo Công văn số   3398  /UBND-KGVXNV ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận) 

 

Stt Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Nơi đi Ghi 

chú 

I Tỉnh Quảng Trị 

01 Trần Minh Dai                         30/03/2004 Thôn Xuân An, xã Hải Khê, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

128 Cầu Kinh, phường Tân Tạo 

A, quận Bình Tân,Tp. HCM 
 

02 Lê Thị Hiền             25/10/1988 Khu phố 9, phường 5, Tp. Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị  

 

39 đường số 3 , Kp7  , phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân,Tp. 

HCM 

 

03 Hà Văn Danh                         

 

06/06/1990 

 

Thôn Xuân An, xã Hải Khê, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 

128 Cầu Kinh, phường Tân Tạo 

A, quận Bình Tân,Tp. HCM  

 

 

04 Hà Bình Minh                                             

 

14/01/2014 

 

Thôn Xuân An, xã Hải Khê, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

128 Cầu Kinh, phường Tân Tạo 

A, quận Bình Tân,Tp. HCM  

 

 

05 Hoàng Thị Mỹ Lệ               20/09/1994 Thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  

 

657 Trần Văn Giàu, phường Tân 

Tạo A, quận Bình Tân, Tp. HCM 
 

II Tỉnh Hà Tĩnh 

06 Nguyễn Quốc Anh                   20/09/1993                                 

 

Thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

833 xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

 

07 Nguyễn Văn Luân         14/04/1993                    

 

Thôn Kim Sơn, xã Gia Hanh, 

Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

833 xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

 



08 Nguyễn Văn Quang            24/05/2003                      Thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

833 xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

 

09 Lê Thị Phương            06/10/1990                                      

 

Thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, 

Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

833 xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

 

10 Lê Thị Xuân                             

 

03/08/2003                                           

 

Thôn Kim Sơn, xã Gia Hanh, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

833 xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

 

11 Nguyễn Thị Hà                        29/10/1990                                                

 

Thôn Ngọc Lâm, xã Gia Hanh, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

833 xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

 

12 Nguyễn Thị Lan                

 

02/09/2001                                         

 

Thôn Kim Sơn, xã Gia Hanh, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

833 xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

 

13 Nguyễn Thị Lương             03/07/1990                                             Thôn Kim Sơn, xã Gia Hanh, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

833 xa lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

 

III Tỉnh Nghệ An 

14 Trần Thị Huyền                

 

17/02/2000                                         

 

xóm Đại Hài, xã Quỳnh Long, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

đường 5B, TT Lai Uyên, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 
 

15 Nguyễn Đình Chiến  

 

30/09/2002                                 

 

thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 

đường 5B, TT Lai Uyên, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 
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